	(Tên đơn vị)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày         tháng       năm 2024


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC TẾ, KHU VỰC, QUỐC GIA NĂM HỌC 2023 - 2024
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp
	Trường
	Chi tiết giải thưởng
(tên giải, quốc tế, khu vực, quốc gia,......)
	Môn
	Điện thoại,

địa chỉ liên hệ, email


	I. Quốc tế

	1. 
	
	
	
	
	VD: Giải nhất quốc tế
	
	Địa chỉ:

CCCD:
ĐT: 
Email:

Họ tên và ĐT của phụ huynh:

Số tài khoản của Học sinh:

Tên chủ TK:

Tên ngân hàng:

	II. Khu vực (Châu Á, Đông Nam Á…..)

	1. 
	
	
	
	
	VD: Giải nhất Châu Á
	
	Địa chỉ:

CCCD:
ĐT: 
Email:

Họ tên và ĐT của phụ huynh:

Số tài khoản của Học sinh:

Tên chủ TK:

Tên ngân hàng:

	III. Quốc gia (Từ giải Ba trở lên)

	1.
	
	
	
	
	VD: Giải nhất quốc gia
	
	Địa chỉ:

CCCD:
ĐT: 
Email:

Họ tên và ĐT của phụ huynh:

Số tài khoản của Học sinh:

Tên chủ TK:

Tên ngân hàng:


THỦ TRƯỞNG/HIỆU TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)
Tên người tổng hợp:……………………………..….
Số điện thoại:…………………………………………………

